	BỘ GIÁO DỤC VÀ
 ĐÀO TẠO


Số: 27/2006/QĐ-BGD&ĐT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

[image: image1]
Hà Nội, ngày   27  tháng 6  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tên Điều 18 được sửa đổi thành "Hội đồng tự đánh giá của trường đại học".

b) Khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền, một Phó Chủ tịch là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường. Các thành viên khác của Hội đồng gồm đại diện Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng khoa học và đào tạo, các Trưởng phòng, ban, khoa, bộ môn có liên quan, giảng viên có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc trường đại học và một số đại diện ngoài trường đại học".
c) Khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Hội đồng tự đánh giá và các thành viên Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Hội đồng tự đánh giá có chức năng: giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai tự đánh giá; tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

b) Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng; triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, bằng chứng, xử lý, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: Điều hành Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công việc được phân công.
d) Các ủy viên Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công".

2. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tên Điều 20 được sửa thành "Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".

b) Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, gồm có từ 7 đến 9 thành viên để đánh giá trường đại học đăng ký kiểm định chất lượng.

a) Trưởng đoàn là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng của một trường đại học, có kinh nghiệm triển khai các hoạt động đánh giá. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn;
b) Thư ký của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài là cán bộ thuộc một trường đại học cùng lĩnh vực với trường đại học đang được đánh giá, am hiểu về kiểm định chất lượng. Thư ký có nhiệm vụ giúp Trưởng đoàn triển khai các hoạt động và chuẩn bị các báo cáo của đoàn;
c) Các thành viên còn lại gồm có từ 5 đến 7 chuyên gia, trong đó có 1 chuyên gia tư vấn về kiểm định chất lượng, 1 chuyên gia của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và từ 3 đến 5 chuyên gia từ các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp hoặc nhà tuyển dụng lao động tương ứng với lĩnh vực đào tạo của trường đại học đang được kiểm định chất lượng. Các thành viên trên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công. Chuyên gia tư vấn còn có trách nhiệm tư vấn về chuyên môn kiểm định chất lượng cho các thành viên khác trong đoàn".

c) Bổ sung thêm khoản 3 và 4 sau khoản 2 Điều 20 như sau:

"3. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tuyển chọn chuyên gia đánh giá ngoài. Việc tuyển chọn chuyên gia đánh giá ngoài được tiến hành công khai trên cơ sở nguyện vọng của cá nhân đăng ký tham gia và có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

4. Các thành viên của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và các kết quả đánh giá của đoàn trước khi đoàn thông báo kết quả cho trường đại học".

3. Khoản 3 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và kết quả khảo sát tại trường đại học, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài viết báo cáo đánh giá. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được trên 2/3 số thành viên của đoàn nhất trí thông qua trước khi đoàn gửi cho trường đại học để tham khảo ý kiến. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo và gửi cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục".

4. Bổ sung Điều 21a sau Điều 21 như sau:

"Điều 21a. Đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài
1. Kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được đánh giá lại khi đồng thời có các vấn đề sau:

a) Kết quả đánh giá ngoài dẫn đến trường đại học không được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở cấp độ thấp hơn cấp độ dự kiến của trường;

b) Trường đại học không nhất trí với bản báo cáo đánh giá ngoài của đoàn chuyên gia và có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kết quả đánh giá lại có giá trị kết luận cuối cùng. Trường đại học và đoàn chuyên gia có trách nhiệm chấp hành kết quả đánh giá lại".

5. Bổ sung Điều 21b sau Điều 21a như sau:

"Điều 21b. Tổ công tác đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài
1. Tổ công tác đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập gồm đại diện của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra, đại diện các Vụ chức năng, chuyên gia từ các trường đại học và đại diện cơ quan chủ quản của trường đại học đang được đánh giá.

2. Tổ công tác có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu làm việc của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, thảo luận với một số thành viên của đoàn chuyên gia, khảo sát trường đại học, thảo luận với lãnh đạo trường, Hội đồng tự đánh giá và viết báo cáo đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".

6. Bổ sung Điều 21c sau Điều 21b như sau:

"Điều 21c. Trách nhiệm và quyền hạn của trường đại học đăng ký kiểm định chất lượng
1. Tạo điều kiện thuận lợi và chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ, dữ liệu cần thiết liên quan đến các hoạt động của trường để phục vụ cho đợt đánh giá ngoài.

2. Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về  kết quả nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và kết quả khảo sát của đoàn chuyên gia tại trường.

3. Được quyền gửi văn bản cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nêu rõ những ý kiến nhất trí hay không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

4. Được quyền khiếu nại về những vấn đề có liên quan đến các hoạt động đánh giá ngoài, được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do các kết luận không đúng hoặc do các hành vi vi phạm pháp luật của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gây ra".
7. Bổ sung Điều 21d sau Điều 21c như sau:

"Điều 21d. Trách nhiệm của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 
1. Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài.

2. Tiếp nhận và kiểm tra báo cáo tự đánh giá của trường đại học. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho trường đại học biết về việc bản báo cáo chấp nhận hoặc yêu cầu trường tiếp tục hoàn chỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức tuyển chọn thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, thành lập tổ công tác đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài.

4. Giám sát quá trình đánh giá ngoài theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung về từ ngữ trong một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Thay cụm từ "đánh giá bên ngoài" bằng cụm từ "đánh giá ngoài" trong toàn bộ văn bản.
2. Bỏ đoạn "Quy trình tự đánh giá của trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bằng văn bản riêng" tại khoản 4 Điều 19; bỏ đoạn "Quy trình đánh giá bên ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bằng văn bản riêng" tại khoản 3 Điều 21.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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